
DANH SÁCH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NGÀNH Y TẾ
(ban hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý Ghi chú

1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
PHÁT TRIỂN SANG PHÁT 540/21 Cách Mạng Tháng 

Tám
Phường Nhiêu 

Lộc
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 1

2 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH 
QUÂN 173 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Xuân 

Hòa
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 1

3
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI HOÀNG THIÊN 
LONG

Số 989/26 Tỉnh lộ 43 Tam Bình Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 2

4 CÔNG TY TNHH MTV HOẰNG GIA Số 927/48 Tỉnh lộ 43, KP 2 Tam Bình Sản xuất nước đóng bình Y tế KV 2

5 HỘ KINH DOANH NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG CHAI LEWA Số 56A Đường số 13 Tam Bình Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 2

6 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ ĐỒNG NAI Số 184 Võ Văn Ngân, khu 

phố 1 Thủ Đức Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 2

7
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
HOÀNG HẢI TC

Số 18 Đường số 42 Bình Trưng Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 2

8 CÔNG TY TNHH THIÊN AN NAM 
PHƯƠNG Số 40 Đường 42 Bình Trưng sản xuất nước uống đóng 

chai, đóng bình Y tế KV 2

9 HỘ KINH DOANH NGUYỄN 
QUANG VINH Số 93 Nguyễn Văn Giáp Bình Trưng Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

10 ĐĐKD CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI 
GÒN - CẢNG TÂN CẢNG CÁT LÁI Số  1295B Nguyễn Thị Định Cát Lái  Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 2

11 HỘ KINH DOANH NƯỚC UỐNG 
TINH KHIẾT MINH HẢI Số 13A Đường số 13 Cát Lái Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 2

12
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 
MẠI NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT MINH 
QUÂN

Số 02 Đường số 54 Cát Lái Sản xuất nước đá dùng 
liền (đá viên) Y tế KV 2



13 CÔNG TY TNHH PHAN THANH 
TÙNG Số 18/3 Đường số 13 Cát Lái Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

14 CÔNG TY TNHH NGỌC ANH 
WATER 36 Đường số 5 Cát Lái Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 2

15
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN 
XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT HOÀN 
HẢO

Số  103/7/24 Đường số 20, KP4 Hiệp Bình Sản xuất nước đóng bình Y tế KV 2

16 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
LAMAQUA - XƯỞNG SẢN XUẤT Số 111 Đường Số 48 Hiệp Bình Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 2

17 HỘ KINH DOANH THÀNH ĐẠT Số 47/8 Đường 12, KP2 Hiệp Bình Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 2

18 HỘ KINH DOANH CỞ SỞ NƯỚC 
ĐÁ NGUYỄN THẠNH Số 75 Đường số 35 Hiệp Bình Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

19
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN 
HIỆP PHÚ 

Số 766/10 Quốc lộ 13 Hiệp Bình Sản xuất nước đóng bình Y tế KV 2

20 HỘ KINH DOANH BÌNH PHƯỚC Số 247A Quốc Lộ 13 Cũ, Khu 
phố 1 Hiệp Bình Sản xuất: nước uống đóng 

bình Y tế KV 2

21 HỒ KINH DOANH MINH THẮNG Số 557/26 Quốc lộ 13 Hiệp Bình Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 2

22 HỘ KINH DOANH  TỨ HẢI Số 828  Quốc lộ 13, KP4 Hiệp Bình Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 2

23
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NƯỚC TINH KHIẾT 
BATACO

Số 4 Đường số 33 Hiệp Bình Sản xuất nước đóng bình Y tế KV 2

24
CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI ANH 
TUẤN

Số 75/1 Linh Đông Hiệp Bình Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 2

25 HỘ KINH DOANH THIÊN  LỘC Số 79A đường số 12, khu 
phố 1 Linh Xuân Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

26
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN 
XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 
XUÂN TRƯỜNG

Số 161/28 Đường số 11, khu 
phố 4 Linh Xuân Sản xuất nước đóng bình Y tế KV 2



27 CÔNG TY TNHH SX TM KHẮC 
PHONG Số 34B Đường số 3 Long Bình Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

28 HỘ KINH DOANH NGUYÊN THẢO Số 1322 Nguyễn Xiển Long Bình Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 2

29 HỘ KINH DOANH THÀNH PHÁT Số 5 Đường số 7 Long Bình Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 2

30 HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT 
NƯỚC TINH KHIẾT MINH TRIẾT Số 1012 Nguyễn Xiển Long Bình Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 2

31 HỘ KINH DOANH SX THÙY 
DƯƠNG Số 17/13 Đường số 12 Long Phước Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 2

32 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ AN TÂM Số 60A Hoàng Hữu Nam Long Bình Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

33 CÔNG TY TNHH HƯNG HẢI HẬU Số 2 Hoàng Hữu Nam Long Bình Sản xuất nước đá viên Y tế KV 2

34 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT ATLANTIC 5A Đường 8 Long Bình Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 2

35 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV TM PHÁT TÂN THUẬN Số 138 Trường Lưu Long Trường Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

36
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 
MẠI SẢN XUẤT THÁI HÒA 
WATER

Số 70 Đường số 1 Long Trường Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 2

37 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
TINH KHIẾT DŨNG ĐẠT Số 197 Đường số 1 Long Trường Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

38
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
THÁI HÒA WATER

Số32/2A Đường số 1 Long Trường Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 2

39 CÔNG TY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
TINH KHIẾT THU HƯƠNG

Thửa 1179, tổ 
5, Gò Nổi Long Trường Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

40 HỘ KINH DOANH VIẾT NGHĨA Số 144 Đại Lộ III Phước Long Sản xuất: nước uống đóng 
bình Y tế KV 2

41 HỘ KINH DOANH THANH THẢO Số 78/17A Hồ Bá Phấn, Khu 
phố 4 Phước Long Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 2



42
CÔNG TY  ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT HOÀNG GIA

Số 19/4 Trần Thị Điệu Phước Long Sản xuất nước đóng bình Y tế KV 2

43 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NƯỚC 
ĐÁ MỸ LOAN

Số 145/10/2 
A Đỗ Xuân Hợp Phước Long Sản xuất nước đá vên dùng 

liền Y tế KV 2

44 HỘ KINH DOANH THỊNH ĐẠT Số 33-35 Đường số 11, KP4 Tam Bình Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 2

45 HỘ KINH DOANH LAN CHI 2 37/4 Cây Keo Tam Bình Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 2

46 HỘ KINH DOANH CƠ  SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ THU TRÚC Số 37 Đường số 8 Tam Bình Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

47 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG CHAI TOÀN NĂNG Số 38 Đường số 138 Tăng Nhơn 

Phú Sản xuất nước đóng bình Y tế KV 2

48 CÔNG TY TNHH HÀO VINH Số 21E Làng Tăng Phú Tăng Nhơn 
Phú

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 2

49 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX NƯỚC 
ĐÁ NGÂN HÀ Số 60 Tăng Nhơn Phú Tăng Nhơn 

Phú
Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

50 HỘ KINH DOANH QUỐC HUY Số 38/8 Đường số 8 Tăng Nhơn 
Phú

Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 2

51 CÔNG TY TNHH MTV SX THÁI 
SƠN NGUYÊN Số 168 Đường số 2 Tăng Nhơn 

Phú
Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

52 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ TRUNG LỢI Số 261/24 Đình Phong Phú Tăng Nhơn 

Phú

Sản xuất nước đá dùng 
liền (nước đá viên); Sản 

xuất nước đóng bình
Y tế KV 2

53 CÔNG TY TNHH ĐỨC KHANG 
APOLO Số 254/18 Dương Đình Hội Tăng Nhơn 

Phú Sản xuất nước đóng bình Y Tế KV 2

54 CÔNG TY TNHH SX NƯỚC ĐÁ 
VIÊN TÂN PHÚ Số 31 Đường số 8 Long Phước Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 2

55 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 
SẢN XUẤT ALPHA Số 44/10/8 Đường số 8 Long Phước Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 2

56
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG 
MINH ĐỨC

Số 141 Lò Lu Long Phước Sản xuất nước đóng bình Y tế KV 2



57 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG CHAI THANH TUYỀN Số 118 Đường số 11 Thủ Đức Sản xuất: nước uống đóng 

chai Y tế KV 2

58 CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ MỸ LOAN Số 145/10/2A  Đỗ Xuân Hợp, Khu 

phố 13 Phước Long Sản xuất nước đã viên 
dùng liền Y tế KV 2

59 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂM THÀNH PHÚC Số 145 Long Sơn, Khu phố 

1 Long Bình Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 2

60
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HỒNG MINH ĐỨC

Số 141 Lò Lu Long Phước Nước uống đóng bình Y tế KV 2

61 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
NUỚC TINH KHIẾT HỒNG NGỌC 1/11/0203 ĐẶNG THÙY 

TRÂM
BÌNH LỢI 
TRUNG

SẢN XUẤT NƯỚC 
UÔNG ĐÓNG CHAI, 

ĐÓNG BÌNH
Y TẾ KV 3

62

CHI NHÁNH BÌNH THẠNH - 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
MINH QUÂN

1/2/38 ĐẶNG THÙY 
TRÂM

BÌNH LỢI 
TRUNG NƯỚC ĐÁ Y TẾ KV 3

63 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN MINH 
LONG 100/87 ĐƯỜNG SỐ 3 THÔNG TÂY 

HỘI
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

BÌNH Y TẾ KV 3

64 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 
HOÀNG THỊNH 112/55 BÙI QUANG LÀ AN HỘI TÂY

SẢN XUẤT NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH 

ĐỐNG CHAI
Y TẾ KV 3

65 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NĂM 
SAO 134 ĐƯỜNG SỐ 14 THÔNG TÂY 

HỘI
SX NƯỚC ĐÁ DÙNG 

LIỀN Y TẾ KV 3

66 CÔNG TY  TNHH MTV TƯỜNG 
HÒA BÌNH 1416/23 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI TÂY SẢN XuẤT NƯỚC 

UỐNG ĐÓNG BÌNH Y TẾ KV 3

67 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH B & B 171 BÌNH QUỚI BÌNH QUỚI

SẢN XUẤT NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH, 

ĐÓNG CHAI
Y TẾ KV 3

68 HỘ KINH DOANH LÊ PHƯỚC 175 - 177 NGUYỄN XÍ BÌNH 
THẠNH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ Y TẾ KV 3

69 CÔNG TY TNHH MTV SX VIỆT 
THẮNG 176/111 DƯƠNG QUẢNG 

HÀM AN NHƠN
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

TINH KHIẾT DÙNG 
LIỀN (NƯỚC ĐÁ VIÊN)

Y TẾ KV 3



70 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN ĐẠI 
THẮNG 27 ĐƯỜNG SỐ 6 AN HỘI 

ĐÔNG
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

BÌNH, CHAI Y TẾ KV 3

71
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 
KIM QUANG MINH

30/21 NGUYỄN HỮU 
CẢNH

THẠNH MỸ 
TÂY

SẢN XUẤT NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH Y TẾ KV 3

72 DNTN THƯƠNG MẠI QUỲNH 
LIÊM 302 UNG VĂN KHIÊM THẠNH MỸ 

TÂY
SẢN XuẤT NƯỚC 

UỐNG ĐÓNG BÌNH Y TẾ KV 3

73
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ TIẾN 
TRƯỜNG PHÁT

380/34/1B ĐƯỜNG SỐ 10 THÔNG TÂY 
HỘI

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
DÙNG LIỀN (NƯỚC ĐÁ 

VIÊN)
Y TẾ KV 3

74 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
SẠCH NAM LONG 385/1 LÊ VĂN THỌ THÔNG TÂY 

HỘI

NƯỚC UỐNG ĐÓNG 
BÌNH, ĐÓNG CHAI, 
ĐÓNG TÚI..., NƯỚC 

KHOÁNG

Y TẾ KV 3

75 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV SX VIỆT THẮNG 416/15/13 DƯƠNG QUẢNG 

HÀM AN NHƠN

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
VIÊN DÙNG LIỀN, 

KINH DOANH RAU, CỦ, 
QUẢ

Y TẾ KV 3

76 CÔNG TY TNHH NGUYÊN BÌNH 
MINH 43/5/25 ĐưỜNG SỐ 10 THÔNG TÂY 

HỘI
SẢN XuẤT NưỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH Y TẾ KV 3

77
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 
NƯỚC KHOÁNG - ION KIÊM VIỆT 
NHẬT

434/22 BÌNH QUỚI BÌNH QUỚI
SẢN XUẤT NƯỚC 

UỐNG ĐÓNG CHAI, 
ĐÓNG BÌNH

Y TẾ KV 3

78 HỘ KINH DOANH TÂN MINH 
QUÂN 459 BÌNH QUỚI BÌNH QUỚI

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
DÙNG LIỀN (NƯỚC ĐÁ 

VIÊN)
Y TẾ KV 3

79 HỘ KINH DOANH NƯỚC ĐÁ TINH 
KHIẾT HỢP AN 46 ĐƯỜNG SỐ 1  AN HỘI 

ĐÔNG SẢN XuẤT NƯỚC ĐÁ Y TẾ KV 3

80 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ THÁI DŨNG 496/52/14 DƯƠNG QUẢNG 

HÀM AN NHƠN NƯỚC ĐÁ Y TẾ KV 3

81 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MANI 499/11/12F QUANG TRUNG GÒ VẤP NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

BÌNH, CHAI Y TẾ KV 3

82 CÔNG TY TNHH SX NƯỚC TINH 
KHIẾT NGỌC HÀ 499/35/3 LÊ QUANG ĐỊNH HẠNH 

THÔNG
SẢN XUẤT NƯỚC 

UỐNG ĐÓNG BÌNH Y TẾ KV 3



83 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ AN 532/2 LÊ VĂN THỌ  AN HỘI 
ĐÔNG

SẢN XUẤT NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH Y TẾ KV 3

84 CÔNG TY TNHH TMDV CANAL 568/31/49 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 
ĐÔNG

SẢN XuẤT NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH, 

ĐÓNG CHAI
Y TẾ KV 3

85 CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC 
UỐNG TINH KHIẾT MỸ TRIỀU 72/3 HUỲNH VĂN 

BÁNH CẦU KIỆU

NƯỚC UỐNG ĐÓNG 
BÌNH, ĐÓNG CHAI, 
ĐÓNG TÚI..., NƯỚC 

KHOÁNG

Y TẾ KV 3

86
CN 2 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG 
VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI 
BCA

73 NGUYÊN HỒNG BÌNH LỢI 
TRUNG

SẢN XUẤT NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH Y TẾ KV 3

87 CÔNG TY TNHH SX NƯỚC ĐÁ 
TÀI PHÁT 78/40 ĐƯỜNG SỐ 11 THÔNG TÂY 

HỘI
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

VIÊN DÙNG LIỀN Y TẾ KV 3

88 CƠ SỞ KHÁNH NGỌC NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH 87 NGUYÊN HỒNG BÌNH LỢI 

TRUNG
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 
BÌNH, ĐÓNG CHAI Y TẾ KV 3

89 HỘ KINH DOANH NƯỚC ĐÁ TINH 
KHIẾT VIỆT ÂN 88 ĐƯỜNG SỐ 1  AN HỘI 

ĐÔNG
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

DÙNG LIỀN Y TẾ KV 3

90 CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ 
ĐÔNG QUÂN 910 LÊ ĐỨC THỌ  AN HỘI 

ĐÔNG
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

BÌNH, CHAI Y TẾ KV 3

91 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
TRẦN DŨNG 92 NGUYỄN VĂN 

KHỐI
THÔNG TÂY 

HỘI NƯỚC ĐÁ Y TẾ KV 3

92 CƠ SỞ HOÀNG HỮU PHÚC 98 TRƯƠNG MINH 
KÝ

 AN HỘI 
ĐÔNG

SẢN XUẤT NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH Y TẾ KV 3

93 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH 
TM VÀ DV BẢO LỘC TRƯỜNG A8 (346) DƯƠNG QUẢNG 

HÀM AN NHƠN NƯỚC ĐÁ Y TẾ KV 3

94 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT CÔNG THÀNH NAM K35 AN NHƠN GÒ VẤP SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

VIÊN DÙNG LIỀN Y TẾ KV 3

95 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VIỆT AN 88 88 ĐƯỜNG SỐ 1 AN HỘI 

ĐÔNG
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

DÙNG LIỀN Y TẾ KV 3

96 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ KHẢI PHÁT 380/51 ĐƯỜNG SỐ 10 THÔNG TÂY 

HỘI
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

DÙNG LIỀN Y TẾ KV 3



97 CÔNG TY TNHH XD VÀ TRANG 
TRÍ NỘI THẤT THANH HÙNG 1/5C Bùi Văn Ngữ, Khu 

phố 3
Phường Trung 

Mỹ Tây
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

98 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
TM DV XNK BEDONA 47/4 Nguyễn Thị Kiểu Phường Tân 

Thới Hiệp
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

99 HỘ KINH DOANH LÊ TÀI 158 TMT13, Tổ 44, Khu 
phố 4

Phường Trung 
Mỹ Tây

Sản xuất nước đá viên 
dùng liền Y tế KV 4

100 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ VIÊN AN NHIÊN Số 14E/1 Trung Mỹ Tây 13A Phường Trung 

Mỹ Tây
Sản xuất nước đá viên 

dùng liền Y tế KV 4

101
CÔNG TY TNHH SX TM DV SÀI 
GÒN PHƯƠNG NAM - XƯỞNG 
SẢN XUẤT

Khu DV2
 Đường D6, KCN 
Tân Thới Hiệp, 

Nguyễn Ảnh Thủ

Phường Tân 
Thới Hiệp

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

102 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
VIÊN TINH KHIẾT SỐ 1 60 ĐHT32, Tổ 6, Khu 

phố 2
Phường Đông 
Hưng Thuận

Sản xuất nước đá viên 
dùng liền Y tế KV 4

103 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC ION 
KIỀM JAKIWA Số 6  Đông Hưng Thuận 

03, KP1
Phường Đông 
Hưng Thuận

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

104 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ LÊ NGUYỄN

54 Khu Nhà ở 
Báo Pháp luật Đường S, Khu phố 4 Phường Đông 

Hưng Thuận
Sản xuất nước đá viên 

dùng liền Y tế KV 4

105 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 
DV HẢI LÊ 149/49 Đường Tân Tới Nhất 

17
Phường Đông 
Hưng Thuận

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

106 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NƯỚC 
ĐÁ PHƯƠNG ANH 272/10/25 Phan Văn Hớn, tổ 

70, Khu phố 6
Phường Đông 
Hưng Thuận Sản xuất nước đá Y tế KV 4

107 HỘ KINH DOANH TIẾN THÀNH 49/20, Tổ 
72A

Tân Thới Nhất 06, 
Khu phố 6A

Phường Đông 
Hưng Thuận

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

108 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
THIÊN ÂN PHÁT 349  Trường Chinh, Khu 

phố 1
Phường Đông 
Hưng Thuận

Sản xuất nước uống dóng 
bình Y tế KV 4

109
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BIHAWA 
VIỆT NAM

10 Đường TL 29, khu 
phố 3C

Phường An 
Phú Đông

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

110 CÔNG TY TNHH HUỲNH VÂN 36/26  Quốc lộ 1A, tổ 45, 
khu phố 3

Phường An 
Phú Đông

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

111 CÔNG TY TNHH SX TM DV 
THIÊN NGÂN HÀ 220/4/55 Đỗ Mười, khu phố 

28
Phường An 
Phú Đông

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4



112
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN 
CITY

Số 1641/1B Đường Vườn Lài Phường An 
Phú Đông

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

113
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẮC 
NHÂN PHONG

69/8  khu phố 
2 Đường TX33 Phường Thới 

An
Sản xuất nước uống đóng 

bình , đóng chai Y tế KV 4

114 CÔNG TY TNHH SX TM NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH AN TÂM 98/3 Tô Ngọc Vân, Khu 

phố 5
Phường Thới 

An
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

115 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 
DOANH HỒNG CHÂU 144/3 Tô Ngọc Vân, tổ 1, 

khu phố 1
Phường Thới 

An
Sản xuất nước đá cây, đá 

viên Y tế KV 4

116 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH 
DOANH VIỆT HÀN 330 TX14 Phường Thới 

An
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

117
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FOY 
VIỆT NAM

167 Thạnh Xuân 52 Phường Thới 
An

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

118 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
HOÀNG DANH 79 ĐHT6 Phường Đông 

Hưng Thuận
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

119 DNTN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
THANH CHÂU 1/96 Khu phố 5, Nguyễn 

Văn Quá
Phường Đông 
Hưng Thuận

Sản xuất nước đá viên 
dùng liền, nước đá cây Y tế KV 4

120 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ 
BIẾN THỰC PHẨM T&M 507/19  Nguyễn Văn Quá  Phường Đông 

Hưng Thuận
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

121
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT NƯỚC 
UỐNG NGUYÊN ANH

16  Trần Thị Cờ Phường Thới 
An

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

122 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC Số 2A TA 8A, khu phố 1 Phường Thới 

An
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

123 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG SÀI 
GÒN BẾN THÀNH 68/23/27/2 ĐHT 12, khu phố 3A phường Đông 

Hưng Thuận
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

124 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT NGỌC TRƯỜNG

1/91 Nguyễn 
Văn Quá, Tổ 
3, khu phố 5

 Phường Đông 
Hưng Thuận Sản xuất nước đá viên Y tế KV 4

125 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-
THƯƠNG MẠI SƠN TÍN PHƯỚC 35/1D Ấp Tân Tiến Xã Xuân Thới 

Sơn
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4



126 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂN VŨ NGUYÊN 82/21F Ấp Xuân Thới Đông 

3
Xã Xuân Thới 

Sơn
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

127 CÔNG TY TNHH SX NƯỚC TINH 
KHIẾT ANVINA C56/2 Đường số 3, ấp Mỹ 

Hòa 2
Xã Xuân Thới 

Sơn
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

128 CÔNG TY TNHH VẠN THIÊN 
PHÚC 35/1E Xuân Thới Đông 3, 

Ấp Tân Tiến
Xã Xuân Thới 

Sơn
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

129
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG 
PHÚC SÀI GÒN

2/1D Lê Thị Kim, ấp 3 Xã Xuân Thới 
Sơn

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

130 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH 
VỤ KHANG NGUYỄN 26C ấp 5 Xã Xuân Thới 

Sơn
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

131 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 
BA THẬT 667TBĐ 53  Ấp 7 Xã Bà Điểm Sản xuất nước đá dùng 

liền (nước đá viên) Y tế KV 4

132 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG 
TINH KHIẾT LỘC THỌ 158/31 Phan Văn Hớn, Ấp 3 Xã Bà Điểm Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

133
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU KIM THI

18/13 Phan Văn Hớn, Ấp 7 Xã Bà Điểm sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

134
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SẢN XUẤT HÒA THUẬN

Số 013 Bùi Công Trừng, Tổ 
20, khu 367, Ấp 3

Xã Đông 
Thạnh

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

135 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
VƯƠNG KIM HƯƠNG 361/70/80 Ấp 6 Xã Đông 

Thạnh

Sản xuất nước đá dùng 
liền (nước đá viên); sản 

xuất nước đá cây bảo quản 
thực phẩm

Y tế KV 4

136 HỘ KINH DOANH NGUYỄN LỢI  6/2 ấp 6 Xã Đông 
Thạnh

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

137 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VẠN PHÚC VINH 3/484 Nhị Tân Xã Xuân Thới 

Sơn
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

138 CÔNG TY TNHH SX TM HÂN KIM 361/49/95 Ấp 6 Xã Đông 
Thạnh

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

139 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH PHÁT ĐẠT 114 Ấp 3 Xã Đông 

Thạnh
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4



140 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI TRƯƠNG AN 7/6C Ấp Trung Đông Xã Đông 

Thạnh
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

141 CÔNG TY CỔ PHẦN MISAWA VN 23/8A Trịnh Thị Miếng, ấp 
Trung Đông

Xã Đông 
Thạnh

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

142 CÔNG TY TNHH SX TM CHÍ HIẾU 41/2 ấp 4 (Nhị Bình 13) Xã Đông 
Thạnh

Sản xuất nước đá viên 
dùng liền Y tế KV 4

143 CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ MÔI 
TRƯỜNG TÂN HOA 50/3  Lý Thường Kiệt Xã Hóc Môn Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

144

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG 
NGHỆ XUẤT NHẬP KHẨU 
BEDONA

34/7F Đông Lân Bà Điểm Xã Bà Điểm Sản xuất nước uống đóng 
bình, chai Y tế KV 4

145 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN TUẤN Số 2 Tiền Lân 5E, Khu 

dân cư Hoàng Hải Xã Bà Điểm Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

146 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC THIÊN PHONG 42/2K Tiền Lân Xã Bà Điểm Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

147 CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHY 
WATER VIỆT NAM 61/1G Ấp Chánh 1 Xã Hóc Môn Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

148 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
ALASKA VIỆT NAM

59/10A , ấp 
Tiền Lân  Xã Bà Điểm Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC UỐNG SKY 61/7D Tiền Lân 1 Xã Bà Điểm Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

150
CN- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 
DỰNG ĐỈNH CAO

37/2C Ấp Mỹ 
Hòa 3  Xã Hóc Môn Sản xuất nước đóng bình, 

đóng chai Y tế KV 4

151
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LẠC 
HỒNG

35A Đường 206, ấp 4 Xã Bình Mỹ Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

152 DNTN STAR PHƯƠNG LINH 6 Đặng Thị Bìa, Tổ 3, 
Ấp Trạm Bơm Xã Củ Chi Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

153 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG AN 
PHÁT 137 Đường 93, ấp Bến 

Đò 2 Xã Củ Chi Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4



154 CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT 
NAM 286 Hồ Văn Tắng, Ấp 

Phú Lợi Xã Củ Chi Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

155 CÔNG TY TNHH SX TM DV GOOD 41/4A Võ Thị Quận, tổ 3, 
ấp Giữa Xã Củ Chi sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

156
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN 
KHAI PHÁT

144, ấp Tân 
Lập Đường 15 Xã Củ Chi Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

157 CÔNG TY TNHH QUỐC KHANG 
SG 33 đường 31, ấp Tân 

Thành Xã Củ Chi sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

158 CÔNG TY CỔ PHẦN BIG JAWA 
VIỆT NAM số 80 Quốc lộ 22, ấp Bàu 

Tre 2
Xã Tân An 

Hội
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

159 CÔNG TY TNHH SX TM DV 
HUỲNH GIA PHÁT Số 17/26 Đường 458, Tổ 2, 

Thạnh An Xã Bình Mỹ Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

160 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
NƯỚC RẠNG ĐÔNG 31 Đường 464, ấp An 

Hòa Xã Bình Mỹ Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 4

161 CÔNG TY TNHH THIỆN VY SÀI 
GÒN 76 Suối Lội, Ấp 1 Xã Củ Chi Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 4

162 HỘ KINH DOANH TÔ THỊ THANH 
THÙY 21B Huỳnh Văn Cọ, Khu 

phố 6
Xã Tân An 

Hội
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

163 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH ALASKA Số 64 Nguyễn Thị Triệu, 

Tổ 10, Khu phố 2
Xã Tân An 

Hội
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 4

164
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUÁT LỘC THÀNH 
PHÁT

35A đường 206 ấp 4 Xã Bình Mỹ Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 4

165
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 
TRƯỜNG THANH

591/4/23 Bình Thới Phường Bình 
Thới

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y tế KV 5

166
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
NINH NGỌC TRÂN

51/21A Ông Ích Khiêm Phường Bình 
Thới

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 5

167 CÔNG TY TNHH ĐẠI THỦY MỘC - 
CHI NHÁNH HANA 21 Phan Phú Tiên Phường Chợ 

Lớn
Kinh doanh nước uống 

đóng bình Y tế KV 5



168
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI ĐẠI 
PHÁT

548 Trần Hưng Đạo Phường Chợ 
Quán

Sản xuất nước uống đóng 
chai, đóng bình Y tế KV 5

169 CÔNG TY TNHH LÊ ĐỨC WATER 495/8/25 Tô Hiến Thành Phường Diên 
Hồng

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 5

170 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
TRƯỜNG HẢO 1980 8 Tống Văn Trân Phường Hòa 

Bình
Sản xuất nước đá dùng 

liền (nước đá viên) Y tế KV 5

171 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA PHÚ

343 E19 - 
E20 Lạc Long Quân Phường Hòa 

Bình
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 5

172
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NƯỚC ĐÁ TINH 
KHIẾT 382

Số 36/12 Bùi Tư Toàn, Khu 
Phố 4

phường An 
Lạc

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
DÙNG LIỀN (NƯỚC ĐÁ 

VIÊN)
Y tế KV 6

173 CÔNG TY TNHH SX TM DV 
THUẬN PHÁT Số 728 Kinh Dương Vương phường An 

Lạc
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y TẾ KV 6

174 CHI NHÁNH BÌNH TÂN - CÔNG 
TY TNHH NƯỚC ĐÁ HỒNG HẠNH Số 44 Lâm Hoành phường An 

Lạc
Sản xuất nước đá dùng 

liền (nước đá viên) Y TẾ KV 6

175 CÔNG TY TNHH DV SX PHƯỚC 
THÀNH Số 1297 Quốc lộ 1A, khu phố 

1
phường An 

Lạc
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y TẾ KV 6

176 CÔNG TY TNHH SX TM HỒNG 
PHI Số 609-611 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 

4
phường An 

Lạc
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y TẾ KV 6

177
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NƯỚC ĐÁ THẢO 
NHƯ

19 Thái Thị Nhạn Phường Bảy 
Hiền

SẢn xuất nước đá viên 
dùng liền Y tế KV 6

178
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ TINH 
KHIẾT MINH TÂN

Số 04 Đường 21, Khu phố 
1

phường Bình 
Hưng Hòa Sản xuất nước đá Y tế KV 6

179 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ XUẤT T5C  153/16/2 Đường số 10 phường Bình 

Hưng Hòa
Sản xuất nước đá viên 

dùng liền Y tế KV 6

180
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG 
VINH

Số 275 Đường Số 11, Khu 
Phố 12

phường Bình 
Hưng Hòa

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y TẾ KV 6

181 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC 
UỐNG TINH KHIẾT HẢI NAM Số 61B Đường số 7A, khu 

phố 5
phường Bình 

Hưng Hòa
SẢN XUẤT NƯỚC 

UỐNG ĐÓNG BÌNH Y tế KV 6



182 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SÀI GÒN Số 397B Hương Lộ 3 Phường Bình 

Hưng Hòa
Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 6

183 CÔNG TY TNHH VÂN TRƯỜNG 
GIANG 844/15 TÂN KỲ TÂN QUÝ phường Bình 

Hưng Hòa
Sản xuất nước đá viên 

dùng liền Y tế KV 6

184 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG I-
ON KIỀM 111 Bình Thành phường Bình 

Tân
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 6

185

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ DŨNG PHÁT - XƯỞNG 
SẢN XUẤT

Số 153 Bình Thành, Khu 
phố 4

phường Bình 
Tân

Sản xuất nước đá viên 
dùng liền Y TẾ KV 6

186
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU NGỌC ĐẠT

Lô D9/I
Đường 1B, Khu 

công nghiệp Vĩnh 
Lộc

phường Bình 
Tân

Sản xuất nước uống đóng 
chai, đóng bình Y tế KV 6

187
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH

Số 354/16/7 Quốc lộ 1 phường Bình 
Tân

Sản xuất nước uống đóng 
chai, đóng bình Y tế KV 6

188 CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY NƯỚC 
ĐÁ BÌNH TÂN Số 24/18/10 Bến Lội phường Bình 

Trị Đông Sản xuất nước đá viên Y TẾ KV 6

189 CÔNG TY TNHH NƯỚC TINH 
KHIẾT THẠNH PHÁT Số 338/172/3 Chiến Lược, Khu 

Phố 3
phường Bình 

Trị Đông
SẢN XUẤT NƯỚC 

UỐNG ĐÓNG BÌNH Y tế KV 6

190 CÔNG TY TNHH FOLIFE Số 
363/29/12/24 Đất Mới, Khu phố 4 phường Bình 

Trị Đông
sản xuất nước uống đóng 

chai Y tế KV 6

191 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SANG ĐÔNG NHI Số 32/2B Đường Số 14, Khu 

Phố 15
phường Bình 

Trị Đông
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y TẾ KV 6

192
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MTV NƯỚC ĐÁ BĂNG 
DƯƠNG

Số 730/2F Hương Lộ 2 phường Bình 
Trị Đông

Sản xuất nước đá viên 
dùng liền Y TẾ KV 6

193 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG 
TÂN TOÀN PHÁT Số 115/42A Lê Văn Quới phường Bình 

Trị Đông
Sản xuất nước uống đóng 

chai, đóng bình Y tế KV 6

194

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
MINH QUÂN – CHI NHÁNH BÌNH 
TÂN

Số 59/22 Liên Khu 10-11 phường Bình 
Trị Đông

Sản xuất nước đá viên 
dùng liền Y tế KV 6



195
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HOÀNG QUÂN

Số 1039 Quốc lộ 1A phường Bình 
Trị Đông

Sản xuất nước đá viên 
dùng liền Y tế KV 6

196
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH 
CHÁNH - XƯỞNG NƯỚC ĐÁ

D12/22 (số 
mới 440) Tỉnh lộ 10 phường Bình 

Trị Đông
Sản xuất nước đá viên 

dùng liền Y tế KV 6

197
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
TINH KHIẾT ĐẠI HOA

Số 109/14/15 Trương Phước Phan, 
Khu Phố 8

phường Bình 
Trị Đông

Sản xuất đồ uống không 
cồn, nước khoáng-Chi tiết: 
Sản xuất nước uống tinh 

khiết

Y tế KV 6

198 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THIÊN NHIÊN THỦY - NHÀ MÁY 110/62/9 Tô Hiệu phường Phú 

Thạnh
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 6

199 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ GIA ĐỊNH 178/74 Tô Hiệu phường Phú 

Thạnh
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 6

200 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NƯỚC ION WATER ME 28 Võ Văn Dũng phường Phú 

Thạnh

KINH DOANH NƯỚC 
UỐNG ĐÓNG BÌNH (CÓ 
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG)

Y tế KV 6

201

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN 
XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT TÂM 
THỊNH

Số 440/18 Bình Long phường Phú 
Thọ Hòa

sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 6

202 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
QUỐC THÀNH số 15/6 Chu Văn An phường Phú 

Thọ Hòa Sản xuất nước uống Y tế KV 6

203 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI ĐẦU TƯ PHI NGUYỄN Số 21A Lê Thiệt phường Phú 

Thọ Hòa
Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y TẾ KV 6

204

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NƯỚC ĐÓNG BÌNH 
SUỐI NGUỒN

số 186 Thành Công phường Phú 
Thọ Hòa

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 6

205 CÔNG TY TNHH RỒNG VINA 47/2 Hòa Bình phường Tân 
Phú

Sản xuất nước uống đóng 
chai Y tế KV 6

206
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI DUY THƯ

số 710/53/2c Lũy Bán Bích phường Tân 
Phú Sản xuất nước uống Y tế KV 6



207 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ HOÀI NAM Số 36/8 Thoại Ngọc Hầu phường Tân 

Phú Sản xuất nước đá viên Y tế KV 6

208 CÔNG TY TNHH HƯNG BÁCH Số 152/23 Huỳnh Văn Nghệ Phường Tân 
Sơn

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 6

209 CÔNG TY TNHH NƯỚC P&P Số 51/34/13 Trần Thị Trọng Phường Tân 
Sơn

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y TẾ KV 6

210 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN 
XUẤT HƯNG THỊNH PHÁT 27/8 Cộng Hòa Phường Tân 

Sơn Nhất
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 6

211 CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT 
NAM – CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Tầng trệt, Tòa 
nhà Republic 
Plaza, số 18E

Cộng Hòa Phường Tân 
Sơn Nhất

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai Y TẾ KV 6

212 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH VIỆT UP số 9 Dân Chủ phường Tân 

Sơn Nhì Sản xuất nước uống Y tế KV 6

213

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ 
XUẤT NHẬP KHẨU MINH KIẾM
Bảng hiệu : M-KiTech

Số 505/9 Tân Kỳ Tân Quý phường Tân 
Sơn Nhì

Sản xuất nước uống đóng 
chai, đóng bình Y tế KV 6

214
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THỨC HẢI

Số 87/75 Tân Thắng phường Tân 
Sơn Nhì

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 6

215 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN MINH KHÁNH HÀ số 15 Tự Quyết phường Tân 

Sơn Nhì Sản xuất nước uống Y tế KV 6

216 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VY VÂN 289 Gò Dầu Phường Tân 

Sơn Nhì Sản xuất nước đá viên Y tế KV 6

217 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỸ 
KIM PHÁT Số 18/1/2G Đường số 1 Phường Tân 

Tạo
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 6

218

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG 
NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT TIẾN-
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Lô số III -14
và III -10

Đường số 01, Nhóm 
CN III, KCN Tân 

Bình

phường Tây 
Thạnh

Sản xuất nước uống đóng 
bình. Y tế KV 6

219 CÔNG TY TNHH SX NƯỚC ĐÁ 
THỦY VÂN 477 Lê Trọng Tấn phường Tây 

Thạnh SẢN XUẤT NƯƠC ĐÁ Y tế KV 6



220
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY 
DỰNG ĐỨC THƯ

521 Lê Văn Lương Tân Hưng Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

221
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN THANH 
TUYỀN

534 Lê Văn Lương Tân Hưng Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

222 CÔNG TY TNHH ĐÁ VIÊN TRẦN 
CÔNG

Số 1A, Khu 
phố 1 Số 34 Tân Hưng Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

223 HỘ KINH DOANH QUYẾT TIẾN 66 53 Tân Hưng Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

224

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT 
LÊ KHANH (TÊN TIẾNG NƯỚC 
NGOÀI WATEREX)

37 G Số 17 Tân Hưng Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

225 HỘ KINH DOANH LÊ THÁI 
THẮNG 37/1 8, Khu phố 2 Tân Hưng Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

226 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀ PHÁT 104  Lâm Văn Bền, Khu 

phố 4 Tân Hưng Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

227 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀNG MINH 403 Trần xuân soạn, kp 1 Tân Hưng Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

228
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯU 
PHÁT ANH

1041/62/210 Trần Xuân
 Soạn Tân Hưng Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

229 HỘ KINH DOANH NƯỚC 
KHOÁNG PHƯỚC LỘC 99A Bờ Tây Kinh Cây 

Khô, ấp 1 Nhà Bè Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

230 HỘ KINH DOANH THUẬN THÀNH Số 6

Đường số 10, khu 
nhà ở cán bộ công 
nhân viên Cảng Sài 

Gòn, ấp 3

Nhà Bè Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

231 CN CÔNG TY TNHH MTV NHÂN 
YẾN VIỆT 8/13 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

232 CÔNG TY TNHH TMDVSX NƯỚC 
ĐÁ TRUNG THỊNH PHÁT 312B Nguyễn Bình, Ấp 6 Nhà Bè Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7



233
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN-THIẾT 
KẾ-XÂY DỰNG KỸ THUẬT ĐIỆN 
GIA PHÚC

724/42 Lê Văn Lương, ấp 5 Nhà Bè Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

234 CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC 
UỐNG TINH KHIẾT AQUALIFE 229/16B Lê Văn Lương, ấp 3 Nhà Bè Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

235 CÔNG TY TNHH TM KHẢI NAM 366/3A Lê Văn Lương, ấp 3 Nhà Bè Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

236 HỘ KINH DOANH QUANG HUY 
WATER 1243/32E Lê Văn Lương, Ấp 2 Nhà Bè Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

237 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI CHÂU THI 15B (HG) Đào Sư Tích, ấp 3 Nhà Bè Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

238 CÔNG TY TNHH MTV TM SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ THUẬN PHÁT 479B Phạm Hữu Lầu, ấp 4 Nhà Bè Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

239 HỘ KINH DOANH VỮNG BỀN 369 Lê Văn Lương Nhà Bè Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

240 HỘ KINH DOANH THUẬN PHÁT 54B Lê Văn Lương, ấp 3 Nhà Bè Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

241 CN CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
THỦY SẢN LAM ĐIỀN 19/15  Lê Hùng Yên, KP 

Miễu Ba Cần Giờ Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

242 HỘ KINH DOANH VÂN TRƯỜNG 
THANH 18  Tắc Xuất KP Giòng 

Ao, Cần Giờ Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

243 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
TRƯỜNG HUY 89  Lê Trọng Mân, khu 

phố phong thạnh Cần Giờ Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

244 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ GIA HƯNG 972 Duyên Hải, ấp Long 

Thạnh Cần Giờ Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

245 HỘ KINH DOANH  CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÓNG BÌNH VTP

71, khu phố 
Giồng Ao Giồng Ao Cần Giờ Nước uống đóng bình Y tế KV 7

246 HỘ KINH DOANH BA ĐEN 11A Lương Văn Nho Cần Giờ Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

247 HỘ KINH DOANH LINH ANH 81 Phan Văn Bảy, ấp 4 Hiệp Phước Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

248 ĐĐKD - CÔNG TY  TNHH SẢN 
XUẤT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 17 7, khu tái định cư 

Hiệp Phước, Nguyễn Hiệp Phước Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7



MẠI FIVE D Văn Tạo, Ấp 1

249 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NƯỚC 
ĐÁ THÀNH Ý

161A tổ 6, ấp 
2 Nguyễn Văn Tạo Hiệp Phước Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

250 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ HÒA BÌNH 588 Ấp 1 Nguyễn Văn Tạo Hiệp Phước Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

251
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NƯỚC ĐÁ TINH 
KHIẾT THANH MAI

155 Nguyễn Văn Tạo, 
Ấp 2 Hiệp Phước Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

252 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
THU HÀ 400C Nguyễn Bình, ấp 1 Hiệp Phước Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

253 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ THÁI THÔNG 52 Trần Quang Đạo, ấp 

Bình Trung, Bình Khánh Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

254 CƠ SỞ NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH 
FUDUYDA 527/87 Rừng Sác, ấp Bình 

Trung Bình Khánh Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

255 HỘ KINH DOANH NHUNG BẢO 372 Tam Thôn Hiệp, tố 
15, ấp An Lộc Bình Khánh Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

256 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN DŨNG 490/99 Tam Thôn Hiệp, An 
Lộc Bình Khánh Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

257 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 
MINH HOA 286/9 Trần Quang Đạo, 

ấp Bình Mỹ Bình Khánh Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

258 HÔ KINH DOANH NGUYỄN THẾ 
DŨNG

156/32/B Tổ 
39, Khu phố 

4
Nguyễn Thị Thập Tân Thuận Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

259 HỘ KINH DOANH HOÀNG THUỶ Số 34 Đường số 47 Tân Thuận Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

260
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THANH HIỀN

12 53 Tân Thuận Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

261 CÔNG TY TNHH NƯỚC TINH 
KHIẾT NGHĨA HIỆP '85/32 Quãng Xuyên, ấp An 

Bình An Thới Đông Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

262 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
VIÊN PHẠM 76/7 Tam Thôn Hiệp, ấp 

An Nghĩa An Thới Đông Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7



263 HỘ KINH DOANH CƠ SƠ SẢN 
XUẤT VĨNH TƯỜNG 90  Ấp Thạnh Hòa Thạnh An Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

264
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN, NƯỚC 
TINH KHIẾT NGỌC THẨM

393 Lý Nhơn, ấp Lý Hòa 
Hiệp An Thới Đông Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

265 HỘ KINH DOANH TA MART 310 tổ 9  Thạnh An Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

266 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN NƯỚC THÁI DƯƠNG

88/56 Khu 
phố 1 Nguyễn Văn Quỳ Phú Thuận Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

267 CÔNG TY TNHH TẤN PHÚ 
THUẬN 2 Đào Trí Phú Thuận Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

268 CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC 
UỐNG BẢO NGỌC 935/25 Huỳnh Tấn Phát Phú Thuận Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

269 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C.C 
VIỆT NAM 155 Gò Ô Môi Phú Thuận Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

270 CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ LAN 
ANH 28-30 Đào Trí Phú Thuận Sản xuất nước đá dùng 

liền Y tế KV 7

271 CƠ SỞ SẢN XUẤT TM - DV SÀI 
GÒN HOÀ BÌNH 860/28 Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

272 CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG 
PHÚC KHANG 17 Lô E

Đường D6, Khu
 tái định cư Phạm 
Hữu Lầu, Khu phố 

Tân Mỹ Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 7

273 HỘ KINH DOANH NƯỚC UỐNG 
TINH KHIẾT BẢO NGỌC 11/4F Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

274 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG 
HOA SEN 27/15 Nguyễn Thị Thập Tân Mỹ Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 7

275 CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ TÂN 
MỸ 1296 Huỳnh Tấn 

Phát Tân Mỹ Sản xuất nước đá dùng 
liền Y tế KV 7

276 HỘ KINH DOANH CƠ SƠ SẢN 
XUẤT ĐÁ VIÊN TRỌNG PHÁT 11 Số 6 Tân Mỹ Sản xuất nước đá Y tế KV 7

277
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CHÍ TÀI

964B  Lò Gốm , Khu Phố 
8

phường Bình 
Tiên 

Sản Xuất Nước Đá Viên 
Dùng Liền Y tế KV 8



278 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  
NƯỚC ĐÁ ĐỨC TOÀN 73A/3 , Ấp 1 Hoàng Đạo Thúy xã Bình Chánh Sản xuất nước đá Y tế KV 8

279 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI HAPHUCO 107 Đường 4B xã Hưng Long

Sản xuất đồ uống không 
cồn, nước khoáng, nước 

uống đóng bình, đóng chai 
(Mihawa)

Y tế KV 8

280
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 - 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CHÍ TÀI

964E Lò Gốm , Khu Phố 8 phường Bình 
Tiên 

Sản Xuất Nước Đá Viên 
Dùng Liền Y tế KV 8

281 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÒA BÌNH 31  Nguyễn Văn Của phường Phú 

Định
Sản xuất nước uống đóng, 

đóng chai Y tế KV 8

282 CÔNG TY TNHH SX TM HÙNG 
THANH  273/6 Phan Văn Khỏe phường Bình 

Tây
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 8

283 CÔNG TY TNHH HW COOL HƯNG 
THỊNH 32 Lô F, Ấp 2 Đường số 11A xã Tân Nhựt Nước uống đóng bình Y tế KV 8

284
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 
DỊCH VỤ LÂM THIÊN Ý-XƯỞNG 
SẢN XUẤT

86 Trần Văn Kiểu phường Bình 
Phú

Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 8

285 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX 
TRƯƠNG THANH HẢI C4/24DK7  Đường Phạm Hùng, 

Ấp 4 xã Bình Hưng Nước Đá Viên Dùng Liền Y tế KV 8

286 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LÊ AN C12/23 Đoàn Nguyễn Tuấn, 

Ấp 12 xã Hưng long Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 8

287
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
ĐỨC NHIÊN 

C7/271K Phạm Hùng, ẤP 4A xã Bình Hưng Sản xuất nước đá viên 
dùng liền Y tế KV 8

288 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ ĐẠI THẮNG 796 Nguyễn Cửu Phú, 

Ấp 1 xã Tân Nhựt   Sản xuất nước đá bảo quản 
thực phẩm Y tế KV 8

289 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI PHÁT AN KHANG Số 12 Đường 24A phường Bình 

Phú
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 8

290
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUANG 
ĐIỆP

189 Nguyễn Văn Luông phường Bình 
Phú

Sản xuất Nước đá dùng 
liền Y tế KV 8



291
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ MINH 
NGỌC 

Số 8 Đường Xương Cá 2 xã Bình Hưng Sản xuất nước đá viên 
dùng liền Y tế KV 8

292
CÔNG TY THHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XHẤT ĐÁ VIÊN 
THÀNH PHÚC 

.E1/34/2 Ấp 5 đường Đa 
Phước xã Hưng long Sản xuất nước đá viên 

dùng liền Y tế KV 8

293 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
TM HỒNG PHÚC A3/15C, Ấp 1 xã Tân Vĩnh 

Lộc 

Sản xuất nước đá dùng 
liền (nước đá viên); sản 
xuất nước đá cây để ướp 

thực phẩm

Y tế KV 8

294 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
THẾ LỮ E3/30B Thích Thiện Hòa, 

Ấp 5 xã Bình Lợi Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 8

295 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC 
PHƯƠNG HIỀN

A6B/31, Tổ 
6, Ấp 1B xã Tân Vĩnh 

Lộc 
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 8

296 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
TM DV HƯNG ĐẠI PHÁT B13D/3T/1F, Ấp 2 xã Tân Vĩnh 

Lộc 
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 8

297
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THI 
TUẤN 

A4/3 Nguyễn Cữu Phú, 
Ấp 2 xã Tân Nhựt   Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 8

298 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH HỒ E4/6, Ấp 5 xã Vĩnh Lộc Sản xuất nước uống đóng 
bình Y tế KV 8

299 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
NGUYỄN NHƯ BÌNH F1/13P3, Ấp 6C xã Vĩnh Lộc Sản xuất nước đá dùng 

liền (đá viên) Y tế KV 8

300 CÔNG TY TNHH TM DV ĐT XNK 
GIA KHANG

12, Đường số 
1, KDC Vĩnh Lộc A xã Vĩnh Lộc Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 8

301 CÔNG TY CỔ PHẦN AQUAQUEEN D12/13E, Ấp 
4 Quách Điêu xã Vĩnh Lộc Sản xuất nước uống đóng 

bình, đóng chai Y tế KV 8

302 CÔNG TY TNHH OWE 
OPERATION

F1/2T Và 
F1/2T1, Ấp 

6C
Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 8

303 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÂN 
TÀI 97/2/22 Kinh Dương Vương phường Phú 

Lâm
Sản xuất nước uống đóng 

chai, đóng bình Y tế KV 8



304 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - NƯỚC VIỆT 375/2/1 Nguyễn Văn Luông phường Phú 

Lâm
Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 8

305 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  SX 
DINH- QUANG

D1/37A, Khu 
phố 4 Nguyễn Hữu Trí xã Tân Nhựt Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 8

306 CÔNG TY TNHH ĐẠI THĂNG 1674, Ấp 1 Nguyễn Cửu Phú xã Tân Nhựt Nước uống đóng bình, 
đóng chai Y tế KV 8

307
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG KHANG 
TRANG

A2/52D, Ấp 1 Thế Lữ xã Tân Nhựt Nước uống đóng chai, 
đóng bình Y tế KV 8

308 CÔNG TY TNHH MTV THỊNH TÍN B23/478L, 
Ấp 2 Trần Đại Nghĩa xã Tân Nhựt Sản xuất nước đá viên 

dùng liền Y tế KV 8

309 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG 
ĐIỀN THỦY F1/69B, Ấp 6  xã Hưng Long Sản xuất nước uống đóng 

bình Y tế KV 8

310 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC 
KHOÁNG AFUWA

Thửa đất số 
26, tờ bản đồ 

số 25
Khu phố Tân Bình Phường Tân 

Hiệp

Sản xuất nước uống đóng 
bình, chai (≤ 200 bình 

/ngày và 50 thùng chai/ 
ngày) 

Y tế Bình 
Dương

311 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH 
SINVIET Số 2B  Đại lộ Tự Do, KCN 

VSIP
Phường Bình 

Hòa

Sản xuất nước uống đóng 
bình, chai (≤ 1.000 bình 

/ngày và 20 thùng 24 chai 
500 ml/ ngày, 80 thùng 24 

chai 330 ml/ngày) 

Y tế Bình 
Dương

312 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI IDRINK 2/46A Bình Nhâm 04, Khu 

phố Bình Thuận
Phường Lái 

Thiêu

Sản xuất nước uống đóng 
bình, chai (≤ 200 bình 

/ngày + 50 thùng 
chai/ngày)

Y tế Bình 
Dương

313 HỘ KINH DOANH LÊ TRUNG TÍN 
(KHU SINH THÁI KAWAZO)- ĐĐ2

Thửa đất 50- 
Tờ bản đồ 60, 

hẻm 135 
Phan Bội 

Châu, khu 6

 Thủ Dầu Một Sản xuất đồ uống không 
cồn, nước khoáng Y tế Bình 

Dương

314 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC BÌNH 
DƯƠNG BHP 68 Số 5 ĐX 014, Khu phố 6 Phường Bình 

Dương

Sản xuất nước uống đóng 
bình, chai (≤ 300 bình 
/ngày + 150 lốc/ngày)

Y tế Bình 
Dương



315 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
NƯỚC AN THANH BÌNH

Ô 29A Lô DC 
10

KDC Việt Sing, Khu 
phố 4

Phường An 
Phú

Sản xuất nước uống đóng 
bình, chai (≤ 300 bình 

/ngày)
Y tế Bình 

Dương

316 CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV 
NGUYỄN LÊ NGỌC Số 64/1  Khu phố 2 Phường Hòa 

Lợi

Sản xuất nước uống đóng 
bình, chai (≤ 300 bình 20 

lít + 100 lốc 24 chai 
500ml/ngày)

Y tế Bình 
Dương

317 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIDAWA

Thửa đất số 
491, Tờ bản 

đồ số 20

khu phố Chánh Lộc 
5

Phường Thủ 
Dầu Một

Sản xuất nước uống đóng 
bình, chai (≤ 300 bình 20 

lít + 100 thùng 24 chai 
500ml/ngày)

Y tế Bình 
Dương

318 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO 
TUỆ LINH

Thửa đất số 
66, tờ bản đồ 

số 28
 Khu 6 Phường Phú 

Lợi

Sản xuất nước uống đóng 
chai, đóng bình (≤ 400 

bình 20 lít/ngày) và Sản 
xuất Nước đá viên (≤ 300 

bao 20 kg/ngày

Y tế Bình 
Dương

319 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LỆ 
THANH  Khu phố 4B Xã Dầu Tiếng

Sản xuất nước uống đóng 
bình, chai (≤ 200 bình 20 

lít + 50 Lốc 24 chai 
500ml/ngày)

Y tế Bình 
Dương

320
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC UỐNG 
TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI 
SILKWATER

Số 5/999  Phường Thuận 
Giao

Sản xuất nước uống đóng 
bình, đóng chai (≤ 500 bình 
20 lít/ngày; 500 thùng/ ngày 

- thùng 24 chai)

Y tế Bình 
Dương

321 CÔNG TY TNHH MTV MẠNH 
TUYỂN

Thửa đất số 
3464-3465, 

TBĐ số 
8DH5

Khu phố Tân Hòa Phường Dĩ An

Sản xuất nước uống đóng 
chai, đóng bình (≤ 100 

bình/ngày) và Sản xuất đá 
viên (≤ 500 bao 15kg/ 

ngày) 

Y tế Bình 
Dương

322 CÔNG TY TNHH HUỲNH MINH 
DŨNG Số 196 Số 3, khu phố 2 Phường Bình 

Dương

Sản xuất đá cây (< 300 
cây/ngày; nước đá viên ( < 
200 bao/20 kg/ngày).Sản 
xuất nước uống đóng bình 

(≤ 200 bình/ngày)

Y tế Bình 
Dương



323
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG 
VIỆT

Số 463 30 Tháng 4, tổ 94, 
khu phố 5

Phường Thủ 
Dầu Một

Sản xuất nước đá viên ( ≤ 
30 tấn/ngày) Y tế Bình 

Dương

324 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT THỊNH HÒA ANH

Ô số 32, lô 
NP28 NB13, khu phố 3 Phường Bến 

Cát

Sản xuất nước đá viên ( ≤ 
1000 bao 20kg /ngày) và 

nước đá cây ≤ 300 
cây/ngày

Y tế Bình 
Dương

325 CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ TIẾN 
KHẢI Số 10

 D1, Khu TĐC Hố 
Lang, Khu phố Tân 

Phước

Phường Tân 
Đông Hiệp

Sản xuất nước đá viên (≤ 
03 tấn/ngày) Y tế Bình 

Dương

326 HỘ KINH DOANH NƯỚC ĐÁ 
THỦY TRIỀU 113D/1  Tổ 5, Khu phố 1A Phường An 

Phú
Sản xuất nước đá viên (≤ 

03 tấn/ngày) Y tế Bình 
Dương

327 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HOÀNG CHƯƠNG Lô số 129 Số 2, KCN Sóng 

Thần 1 Phường Dĩ An

Sản xuất đá viên (≤ 500 
bao 20kg/ ngày) + nước đá 

cây (≤ 200 cây 60kg/ 
ngày)

Y tế Bình 
Dương

328 CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ AN 
THẠNH Số 87B/2 khu phố Thạnh Lộc Phường Thuận 

An

Sản xuất đá viên (≤ 500 
bao 20kg/ ngày) và sản 
xuất đá cây (≤ 500 cây 

60kg/ ngày)

Y tế Bình 
Dương

329 HỘ KINH DOANH NƯỚC ĐÁ 
LONG HÒA

Thửa đất 
1741, TBĐ 

17
Ấp Long Điền Xã  Long Hòa Sản xuất đá viên (≤ 5 tấn/ 

ngày) Y tế Bình 
Dương

330 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN 
BÀ RỊA  Khu phố Hương 

Giang
Phường Long 

Hương
Sản xuất nước uống đóng 

chai Y tế Vũng 
Tàu

331 CÔNG TY TNHH PHÚC NGUYÊN Số 383/4  Bình Giã Phường Tam 
Thắng

Sản xuất nước uống đóng 
chai Y tế Vũng 

Tàu

332 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ 
MÁY NƯỚC ĐÁ YẾN LINH số 60/14  Phạm Hồng Thái Phường Tam 

Thắng Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 
Tàu

333 CÔNG TY TNHH ĐỨC LỘC  Đường số 11, KCN 
Đông Xuyên

Phường Rạch 
Dừa Nước đá viên Y tế Vũng 

Tàu

334 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN TDP LI LY  Ấp Gò Cà xã Hồ Tràm Nước đá viên Y tế Vũng 

Tàu



335 CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ Số 85-87 Nguyễn Tất Thành Phường Bà Rịa Sản xuất nước uống đóng 
chai Y tế Vũng 

Tàu

336 CÔNG TY TNHH SXTMDV TOÀN 
THẮNG Số 11 Thoại Ngọc Hầu, 

Khu phố 5
Phường Tân 

Thành
Sản xuất nước uống đóng 

chai Y tế Vũng 
Tàu

337
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
T.D.C - NHÀ MÁY SẢN XUẤT 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

số 30
Nguyễn Lương 
Bằng, khu phố 

Quảng Phú

Phường Phú 
Mỹ

Sản xuất nước uống đóng 
chai Y tế Vũng 

Tàu

338 CÔNG TY CỔ PHẦN SAVAL  Lô A3-1 Phường Phú 
Mỹ

Sản xuất nước uống đóng 
chai Y tế Vũng 

Tàu

339 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NƯỚC UỐNG VẠN PHƯỚC  Tổ 7, ấp 3 Phường Tân 

Thành
Sản xuất nước uống đóng 

chai Y tế Vũng 
Tàu

340 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ NGỌC ANH số 2430 khu phố 1 Phường Bà Rịa Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 

Tàu

341 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN PHI VÂN  Ấp Liên Lộc Xã Châu Đức Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 

Tàu

342 HỘ KINH DOANH QUANG PHÁT 6  Tổ 4, thôn Xuân Tân Xã Xuân Sơn Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 
Tàu

343
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VẬN TẢI HỒNG HẢI

 Tổ 11, KP. Mỹ Tân Phường Phú 
Mỹ Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 

Tàu

344 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ HỒNG PHÁT  Tổ 1, KP Mỹ Tân Phường Phú 

Mỹ Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 
Tàu

345 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ HỒNG PHÁT 2  Tổ 18, Thôn Phước 

Tấn
Phường Phú 

Mỹ Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 
Tàu

346 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 
XUẤT NƯỚC ĐÁ HỒNG PHÁT 5  Tôổ 1, Thôn Láng 

Cát
Phường Phú 

Mỹ Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 
Tàu

347 CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG 
MẠI NGUYỄN PHẠM số 78 Hoàng Hoa Thám 

KP Ngọc Hà
Phường Phú 

Mỹ Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 
Tàu

348 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN TÀI ĐỨC số 161 Tôn Thất Tùng tổ 3 

Khu phố Vạn Hạnh
Phường Phú 

Mỹ Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 
Tàu

349 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 
LỊCH  Tổ 3 Khu phố Ngọc 

Hà
Phường Phú 

Mỹ Sản xuất nước đá viên Y tế Vũng 
Tàu
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